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ĐỀ KIỂM TRA BÀI KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ TỨ PHÂN VỊ 

CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Điểm kiểm tra của nhóm học sinh lớp 10 được cho như sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. B. C. D. 

Câu 2: Một bác tài xế thống kê lại độ dài quảng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một
tháng ở bảng sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. B. C. D. 

Câu 3: Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một học sinh lớp 4 trường A được cho ở bảng
sau

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. B. C. D. 

Câu 4: Gọi  là tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng tứ
phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Bảng thống kê cân nặng 50 quả thanh long được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một
nông trường:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là ( Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Thời gian (phút) truy cập intenet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
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A. . B. C. . D. .

Câu 7: Bảng thống kê tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho
kết quả như bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn
Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 25. B. 20. C. 15. D. 30.

Câu 9: Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một
lần tập luyện giải khối rubik , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần
giải liên tiếp ở bảng sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

A. 6. B. 8. C. 10. D. 12.

Câu 10: Bốn bạn Ánh, Ba, Châu, Dũng cùng là thành viên của một câu lạc bộ rubik. Trong một lần
luyện tập rubik với nhau, mỗi bạn đã cùng giải rubik 30 lần liên tiếp và thống kê kết quả lại ở
bảng sau:

Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì bạn nào có tốc độ giải rubik
đồng đều nhất?

A. Ánh. B. Ba. C. Châu. D. Dũng.

Câu 11: Thống kê chiều cao của một số cây bạch đàn giống 1 tháng tuổi của 4 nông trường được cho
bởi bảng sau:
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Nếu xét theo khoảng tứ phân vị thì cây bạch đàn giống 1 tháng tuổi ở nông trường nào có chiều
cao đồng đều nhất?

A. Nông trường A. B. Nông trường B.
C. Nông trường C. D. Nông trường D.

Câu 12: Thống kê điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của bốn lớp 12 của một trường THPT cho bởi bảng
sau:

Nhà trường muốn đánh giá mức độ “học đều” môn Toán của các lớp. Nếu xét theo khoảng tứ
phân vị thì điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của lớp nào đồng đều nhất?

A. Lớp 12B1. B. Lớp 12B2. C. Lớp 12B3. D. Lớp 12B4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.

Câu 1: Tìm hiểu thời gian sử dụng điện thoại trong tuần đầu tháng 6/2024 của kỳ nghỉ hè lớp chủ
nhiệm. GVCN thu được kết quả sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là .

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là .

c) Số trung bình của thống kê là .

d) Khoảng tứ phân của mẫu số liệu ghép nhóm này lớn hơn .

Câu 2: Thống kê điểm thi khảo sát đầu năm môn Toán của hai lớp 12A và 12B, ta thu được kết quả
sau:
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a) Từ khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12A và 12B, điểm thi khảo sát môn
Toán của lớp 12A phân tán hơn của lớp 12B.

b) Số điểm trung bình môn Toán trong bài khảo sát đầu năm của lớp 12B lớn hơn của lớp 12A.

c) Khoảng tứ phân của lớp 12A lớn hơn 1.

d) Khoảng tứ phân vị của lớp 12A lớn hơn so với lớp 12B.

Câu 3: Thống kê lương mới từ 01/07/2024 của giáo viên hạng III của một trường THPT thu được kết
quả sau:

a) Trong thống kê số lượng giáo viên có mức lương cao nhất có số lượng thấp nhất.

b) Lương trung bình của giáo viên hạng III trong thống kê là .

c) Nhóm tứ phân vị thứ hai của thống kê là nhóm .

c) Khoảng tứ phân vị thống kê là nhỏ hơn 1

Câu 4: Cho bảng số liệu bên dưới.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu .

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm bằng .

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm bằng .

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu
hoạch ở một nông trường.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến chữ
số thập phân thứ hai)

Câu 2: Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian
của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến chữ
số thập phân thứ hai)
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Câu 3: Giả sử kết quả khảo sát ở khu vực  độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được

cho ở bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực  bằng bao nhiêu? (kết quả
làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Câu 4: Điểm kiểm tra giữa học kì 1 của một nhóm học sinh được thống kê như bảng dưới:

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

Câu 5: Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu
ghép nhóm sau:

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

Câu 6: Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ
dưới đây

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên (kết quả làm tròn 
đến chữ số thập phân thứ hai)

LỜI GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Điểm kiểm tra của nhóm học sinh lớp 10 được cho như sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:
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A. B. C. D. 

Lời giải

Ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là: 

Câu 2: Một bác tài xế thống kê lại độ dài quảng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một
tháng ở bảng sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là: 

Câu 3: Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một học sinh lớp 4 trường A được cho ở bảng
sau

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là: 

Câu 4: Gọi  là tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng tứ
phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Theo định nghĩa khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm:

Câu 5: Bảng thống kê cân nặng 50 quả thanh long được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một
nông trường:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là ( Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Tứ phân vị thứ nhất: 
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Tứ phân vị thứ ba: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Câu 6: Thời gian (phút) truy cập intenet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. . B. C. . D. .
Lời giải

Cỡ mẫu là .

Tứ phân vị thứ nhất   là  . Do   đều thuộc nhóm  nên nhóm này

chứa  .  Do  đó,   và  ta  có

.

Với tứ phân vị thứ ba  là . Do  đều thuộc nhóm  nên nhóm này

chứa . Do đó  và ta có: 

.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Câu 7: Bảng thống kê tốc độ bóng trong 200 lần giao bóng của một vận động viên môn quần vợt cho
kết quả như bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Cỡ mẫu là .
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Tứ phân vị thứ nhất  là . Do  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa

. Do đó  và ta có:

Với tứ phân vị thứ ba  là .

Do  đều thuộc nhóm  nên nhóm này chứa . 

Do đó,  và ta có:

.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Câu 8: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn
Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 25. B. 20. C. 15. D. 30.
Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là:  (phút)

Câu 9: Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một
lần tập luyện giải khối rubik , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần
giải liên tiếp ở bảng sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

A. 6. B. 8. C. 10. D. 12.
Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là:  (giây)

Câu 10: Bốn bạn Ánh, Ba, Châu, Dũng cùng là thành viên của một câu lạc bộ rubik. Trong một lần
luyện tập rubik với nhau, mỗi bạn đã cùng giải rubik 30 lần liên tiếp và thống kê kết quả lại ở
bảng sau:
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Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì bạn nào có tốc độ giải rubik
đồng đều nhất?

A. Ánh. B. Ba. C. Châu. D. Dũng.
Lời giải

Bạn Ánh: , 

.

Bạn Ba: , 

.

Bạn Châu: , 

.

Bạn Dũng: , 

.

Ta thấy khoảng tứ phân vị ở mẫu số liệu của bạn Dũng nhỏ nhất nên nếu so sánh theo khoảng
tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì bạn Dũng có tốc độ giải rubik đồng đều nhất.

Câu 11: Thống kê chiều cao của một số cây bạch đàn giống 1 tháng tuổi của 4 nông trường được cho
bởi bảng sau:

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 9  



uigeli.xyz

Nếu xét theo khoảng tứ phân vị thì cây bạch đàn giống 1 tháng tuổi ở nông trường nào có chiều
cao đồng đều nhất?

A. Nông trường A. B. Nông trường B.
C. Nông trường C. D. Nông trường D.

Lời giải

Nông trường A: .

, 

.

Nông trường B: .

, 

.

Nông trường C: .

, 

.

Nông trường D: .

, 

.
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Ta thấy khoảng tứ phân vị của nông trường A là nhỏ nhất nên nếu xét theo khoảng tứ phân vị
thì cây bạch đàn giống 1 tháng tuổi ở nông trường A có chiều cao đồng đều nhất.

Câu 12: Thống kê điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của bốn lớp 12 của một trường THPT cho bởi bảng
sau:

Nhà trường muốn đánh giá mức độ “học đều” môn Toán của các lớp. Nếu xét theo khoảng tứ
phân vị thì điểm kiểm tra môn Toán giữa kì I của lớp nào đồng đều nhất?

A. Lớp 12B1. B. Lớp 12B2. C. Lớp 12B3. D. Lớp 12B4.

Lời giải

Lớp 12B1: 

, .

.

Lớp 12B2: 

, .

.

Lớp 12B3: 

, .

.

Lớp 12B4: 

, .

.
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Ta thấy khoảng tứ phân vị của lớp 12B1 nhỏ nhất nên nếu xét theo khoảng tứ phân vị thì điểm
kiểm tra môn Toán giữa kì I của lớp 12B1 đồng đều nhất.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.

Câu 1: Tìm hiểu thời gian sử dụng điện thoại trong tuần đầu tháng 6/2024 của kỳ nghỉ hè lớp chủ
nhiệm. GVCN thu được kết quả sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là .

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là .

c) Số trung bình của thống kê là .

d) Khoảng tứ phân của mẫu số liệu ghép nhóm này lớn hơn .

Lời giải

a) Sai: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là .

b) Đúng: Vì  nên nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là 

c) Sai: Thời gian sử dụng điện thoại trung bình của học sinh là 

d) Sai: Ta có: 

Câu 2: Thống kê điểm thi khảo sát đầu năm môn Toán của hai lớp 12A và 12B, ta thu được kết quả
sau:

a) Từ khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12A và 12B, điểm thi khảo sát môn
Toán của lớp 12A phân tán hơn của lớp 12B.
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b) Số điểm trung bình môn Toán trong bài khảo sát đầu năm của lớp 12B lớn hơn của lớp 12A.

c) Khoảng tứ phân của lớp 12A lớn hơn 1.

d) Khoảng tứ phân vị của lớp 12A lớn hơn so với lớp 12B.

Lời giải

a) Sai: Khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12A là .

Khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12B là .

Vì  nên điểm thi khảo sát môn Toán của lớp 12B phân tán hơn của lớp 12A.

b) Sai: Điểm trung bình môn Toán trong kỳ khảo sát của lớp 12A là :

Số điểm trung bình môn Toán trong kỳ khảo sát của lớp 12B là :

Vì  nên số điểm trung bình môn Toán trong kỳ kiểm tra đánh giá của lớp 12A lớn hơn
của lớp 12B.

c) Đúng: Lớp A có ta có: 

d) Đúng: Lớp B có ta có: 

Câu 3: Thống kê lương mới từ 01/07/2024 của giáo viên hạng III của một trường THPT thu được kết
quả sau:

a) Trong thống kê số lượng giáo viên có mức lương cao nhất có số lượng thấp nhất.
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b) Lương trung bình của giáo viên hạng III trong thống kê là .

c) Nhóm tứ phân vị thứ hai của thống kê là nhóm .

c) Khoảng tứ phân vị thống kê là nhỏ hơn 1

Lời giải

a) Đúng: Trong thống kê số lượng giáo viên có mức lương cao nhất có số lượng thấp nhất

b) Sai: Lương trung bình của giáo viên hạng III trong thống kê là :

c) Sai : Ta có:  nên nhóm chưa tứ phân vị thứ 2 của thống kê là .

d) Đúng: Ta có:  ; 

.

Câu 4: Cho bảng số liệu bên dưới.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu .

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm bằng .

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm bằng .

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu .
Lời giải

a) Đúng: Từ mẫu số liệu bẳng trên ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu 

Ta có   suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm .

b) Sai: Áp dụng công thức 

.
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c) Sai: Ta có  suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm .

.

d) Đúng: Suy ra khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu
hoạch ở một nông trường.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến chữ
số thập phân thứ hai)

Lời giải

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm cân nặng của 50 quả xoài được xếp theo thứ tự không
giảm.

Ta có: ; ; ;

; .

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu

số liệu ghép nhóm là: .

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số

liệu ghép nhóm là: .

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Câu 2: Hằng ngày ông Thắng đều đi xe buýt từ nhà đến cơ quan. Dưới đây là bảng thống kê thời gian
của 100 lần ông Thắng đi xe buýt từ nhà đến cơ quan.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến chữ
số thập phân thứ hai)
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Lời giải

Cỡ mẫu .

Gọi  là mẫu số liệu gốc gồm thời gian 100 lần đi xe buýt của ông Thắng.

Ta có: ; ; ; ;

; .

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất 

của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của 

mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Câu 3: Giả sử kết quả khảo sát ở khu vực  độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được
cho ở bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực  bằng bao nhiêu? (kết quả
làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Lời giải

Ta có  và .

Khoảng tứ phân vị là .

Câu 4: Điểm kiểm tra giữa học kì 1 của một nhóm học sinh được thống kê như bảng dưới:

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.
Lời giải

Cỡ mẫu: .
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Gọi  là mẫu số liệu gốc được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có , , , , 

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số 

liệu ghép nhóm là .

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là .

 Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Câu 5: Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu
ghép nhóm sau:

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.
Lời giải

Cỡ mẫu: .

Gọi  là mẫu số liệu gốc được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có , , , 

.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó tứ phân vị thứ nhất của 

mẫu số liệu ghép nhóm là .

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu 

số liệu ghép nhóm là .

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Câu 6: Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ
dưới đây
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Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên (kết quả làm tròn 
đến chữ số thập phân thứ hai)

Lời giải
Từ biểu đồ ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Cỡ mẫu: .

Gọi  là mẫu số liệu gốc được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có , , ,

, .

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó tứ phân vị thứ nhất của 

mẫu số liệu ghép nhóm là .

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó tứ phân vị thứ ba của 

mẫu số liệu ghép nhóm là .

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là .
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